
BẢNG GIÁ 2022
BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ

100% BÁNH TRUNG THU CHÍNH HÃNG ĐƯỢC GIAO HÀNG TRỰC TIẾP TỪ NHÀ SẢN XUẤT

STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM ĐVT TRỌNG
LƯỢNG ĐƠN GIÁ GHI

CHÚ
BÁNH TRUNG THU TRĂNG VÀNG

1 KC KC_Trăng vàng Black N Gold Kim Cương (6 bánh x160g + 1 trà) Hộp 4,900,000
2 G6 G6_Trăng vàng Black N Gold (6 bánh x 160g + 1 trà) Hộp 3,000,000
3 GYS GYS_ Trăng vàng Black N Gold Yến Sào(4 bánh x 160g + 1 trà) Hộp 2,500,000
4 G4 G4_Trăng vàng  Black N Gold (4 bánh x 160g + 1 trà) Hộp 1,500,000
5 G2 G2_Trăng vàng Black N Gold ( 2 bánh x 160g + trà) Hộp 610,000
6 HKD HKD_Trăng vàng Hoàng Kim Vinh Hiển Đỏ (4 bánh x160g + 1 trà) Hộp 1,300,000
7 HKV HKV_Trăng vàng Hoàng Kim Vinh Hoa Vàng (4 bánh x 160g + 1 trà) Hộp 1,300,000
8 PLX6 PLX6_ Trăng vàng Pha Lê Vạn Phúc xanh (6 bánh) Hộp 1,000,000
9 HND HND _ Trăng vàng Hồng Ngọc An Thịnh Đỏ (4 bánhx 160g) Hộp 760,000

10 HNV HNV_ Trăng vàng Hồng Ngọc An Phú Vàng (4 bánhx 160g) Hộp 760,000
11 HNG HNG_Trăng vàng Hồng Ngọc An Lành Xanh (4 bánhx 160g) Hộp 610,000
12 HNXD HNC_Trăng vàng Hồng Ngọc An Nhiên Xanh Dương(4 bánh x 160g) Hộp 610,000
13 HNHP HNHP_Trăng Vàng Hồng Ngọc Hưng Phú (8 bánh x80g) Hộp 760,000
14 HNHT HNHP_Trăng Vàng Hồng Ngọc Hưng Thịnh (6 bánhx 80g) Hộp 560,000
15 HNAB HNAB_Trăng vàng Hồng Ngọc An Bình( 4 bánh x 160g) Hộp 560,000
16 HNX HNT_ Trăng vàng Hồng Ngọc Tâm An (4 bánh x120g) Hộp 560,000

BÁNH TRUNG THU OREO
17 OREO4 OREO4_Bánh trung thu Oreo 4 bánh Hộp 340,000
18 OREO2 OREO2_Bánh trung thu Oreo 2 bánh Hộp 180,000

BÁNH TRUNG THU TUYẾT
19 T3 T3_Thu tuyết 3 bánh Hộp 280,000
20 T6 T6_Thu tuyết 6 bánh Hộp 480,000

BÁNH TRUNG THU NHƯ Ý
21 THU6X THU6X_Hộp bánh trung thu 6 bánh - Xanh Hộp 480,000
22 THU6H THU6H_Hộp bánh trung thu 6 bánh – Hồng Hộp 480,000
23 THU3X THU3X_Hộp bánh trung thu 3 bánh - Xanh Hộp 280,000
24 THU3H THU3H_Hộp bánh trung thu 3 bánh – Hồng Hộp 280,000

BÁNH LAVA
25 LAVA6 LAVA6_BTT lava Trứng Chảy (6 bánh x 80g) Hộp 480,000
26 LAVA3 LAVA3_BTT lava Trứng Chảy (3 bánh x 80g) Hộp 280,000

BÁNH NƯỚNG 800GR
27 24 24_Gà quay sốt X.O (4 Trứng) Cái 800gr 390,000

BÁNH NƯỚNG 210GR
28 B B_Bào Ngư (2 Trứng) Cái 210gr 167,000
29 2 2_ Gà quay sốt X.O (2 Trứng) Cái 210gr 137,000
30 3 3_ Jambon xá xíu (2 Trứng) Cái 210gr 122,000
31 4 4_ Lạp xưởng ngũ hạt (2 Trứng) Cái 210gr 122,000
32 5 5_Hạt Sen Dừa tươi (2 Trứng) Cái 210gr 102,000
33 T T_Hạt Sen Trà Xanh (2 Trứng) Cái 210gr 102,000
34 6 6_Đậu xanh hạt dưa (2 Trứng) Cái 210gr 98,000
35 L L_Đậu Xanh lá dứa (2 Trứng) Cái 210gr 98,000
36 M M_Khoai môn hạt sen (2 Trứng) Cái 210gr 98,000
37 7 7_Sữa Dừa Hạt Dưa (2 Trứng) Cái 210gr 95,000
38 R R_Đậu đỏ kiểu Nhật (2 Trứng) Cái 210gr 95,000

BÁNH NƯỚNG 150GR
39 21 21_Gà quay jambon (1 trứng) Cái 150gr 79,000
40 A1 A1_Nấm đông cô sốt rượu (1 trứng) Cái 150gr 79,000
41 31 31_Thập cẩm jambon (1 trứng) Cái 150gr 73,000



42 41 41_Thập cẩm lạp xưởng (1 trứng) Cái 150gr 73,000
43 40 40_Thập cẩm lạp xưởng (0 trứng) Cái 150gr 68,000
44 51 51_Hạt sen (1 trứng) Cái 150gr 65,000
45 L1 L1_Đậu xanh lá dứa (1 trứng) Cái 150gr 65,000
46 C1 C1_Cơm dừa 0 trứng Cái 150gr 65,000
47 SR1 SR1_Sầu riêng (1 trứng) Cái 150gr 65,000
48 T1 T1_Hạt sen trà xanh (1 trứng) Cái 150gr 65,000
49 61 61_Đậu Xanh (1 trứng) Cái 150gr 62,000
50 71 71_Sữa Dừa (1 trứng) Cái 150gr 62,000
51 M1 M1_Khoai môn (1 trứng) Cái 150gr 62,000
52 R1 R1_Đậu đỏ (1 trứng) Cái 150gr 62,000
53 60 60_Đậu xanh (0 trứng) Cái 150gr 57,000

BÁNH DẺO 230GR
54 811 811_Bánh Dẻo jambon lạp xưởng (0 trứng) Cái 230gr 87,000
55 82 82_Bánh Dẻo hạt sen hạt dưa (1 trứng) Cái 230gr 75,000
56 83 83_Bánh Dẻo đậu xanh hạt dưa (1 trứng) Cái 230gr 75,000
57 85 85_Dẻo hạt sen hạt dưa (0 trứng) Cái 230gr 70,000
58 86 86_Dẻo đậu xanh hạt dưa (0 trứng) Cái 230gr 70,000

BÁNH DẺO 180GR
59 92 92_Bánh dẻo hạt sen (1 trứng) Cái 180gr 60,000
60 93 93_Bánh dẻo đậu xanh (1 trứng) Cái 180gr 60,000
61 95 95_Bánh dẻo hạt sen 0 trứng Cái 180gr 55,000
62 96 96_Bánh dẻo đậu xanh 0 trứng Cái 180gr 55,000
63 98 98_Dẻo thập cẩm 0 trứng Cái 180gr 65,000
64 99 99_Dẻo sầu riêng 0 trứng Cái 180gr 55,000

BÁNH XANH 150GR
65 XTX Trà xanh hạt MACADAMIA Cái 150gr 68,000
66 XDX Đậu xanh hạnh nhân Cái 150gr 68,000
67 XMD Mè đen hạt dưa Cái 150gr 68,000
68 XHS Hạt sen hạt chia Cái 150gr 68,000

BÁNH THIẾU NHI
70 HV Bánh heo vàng (nhân phô mai) Cái 120gr 60,000

Mai Trần tự hào là NPP lớn của nhiều nhãn hàng, nhiều năm kinh nghiệm trong ngành nên cam kết sẽ làm hài lòng Quý khách
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